
 TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      
 

 LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 
 
1. Tổng số sinh viên (dự kiến): 591 

- ĐHSP Âm nhạc: 106 sinh viên               - ĐHSP Mỹ thuật: 17 sinh viên                 - ĐH Thiết kế thời trang: 48 sinh viên                                                   
- ĐHSP Âm nhạc Mầm non: 04 sinh viên  - ĐHSP Mỹ thuật MN: 01 sinh viên - ĐH Quản lý văn hoá: 42 sinh viên 
- ĐH Thiết kế Đồ họa: 186 sinh viên             - ĐH Thanh nhạc: 30 sinh viên  - Piano: 23 sinh viên     
- ĐH Hội họa: 01 sinh viên    - Diễn viên kịch-điện ảnh: 12 sinh viên  

  - ĐHSP Âm nhạc liên thông: 40 sinh viên  - ĐHSP Mỹ thuật liên thông: 81 sinh viên   
 
2. Lịch xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: Ngày 14/6/2021. 
 
3. Phổ biến quy chế thi, kế hoạch, nội dung thi: 
 

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

18/6/2021 8h30' 
Phổ biến quy chế thi, kế hoạch, 
nội dung thi. 

Phòng Hòa nhạc. Hội đồng thi. 

* Từ 8h30' đến 9h30', sinh 
viên:  ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP 
Âm nhạc Mầm non, ĐHSP 
Mỹ thuật , ĐHSP Mỹ thuật 
Mầm non, ĐH Hội họa, ĐH 
Thanh nhạc, ĐH Piano; ĐH 
liên thông ĐHSP Âm nhạc, 
Mỹ thuật. 
* Từ 9h30' đến 10h30', sinh 
viên: ĐH TKTT, ĐH QLVH, 
ĐH TKĐH, ĐH Diễn viên 
kịch, điện ảnh. 
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4. Lịch thi tốt nghiệp đợt 1: 
4.1. Ngành Sư phạm Âm nhạc, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

21/6/2021 7h30' 
Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp, Lý 
thuyết Âm nhạc Mầm non. 

03 phòng E501, E502, E503 
(ghép SPAN Mầm non). 

Thư ký: 01, coi thi: 06, giám 
sát: 01. 

 

22/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Thực hành âm nhạc tổng hợp, 
Thực hành âm nhạc mầm non. 

- Tầng 2+3+4 nhà D. 
- 03 phòng chấm. 
- 18 phòng chuẩn bị. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, giám sát: 04. 

 

23/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Hoạt động sư phạm âm nhạc tổng 
hợp. 

- Tầng 2+3+4 nhà D. 
- 02 phòng chấm. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, giám sát: 04. 

Liên thông 
chính quy 

24/6/2021 Sáng 7h30' 
Hoạt động sư phạm âm nhạc tổng 
hợp. 

- Tầng 2+3+4 nhà D. 
- 02 phòng chấm. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, giám sát: 04. 

Liên thông 
chính quy 

25/6/2021 
Sáng 8h30' 

Chiều 14h00' 
Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Phòng họp 3. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

 

 
4.2. Ngành Sư phạm Mỹ thuật, chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật Mầm non: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

17/6/2021 
8h00' 
đến  

16h00' 

Thu bài vẽ tranh Sư phạm Mỹ 
thuật, Hội họa, Sư phạm Mỹ thuật 
mầm non. 

Nhà B. 02 phòng ĐT, 02 khoa SPMT  



3 
 

 
 

21/6/2021 7h30' 
Lý thuyết Mỹ thuật tổng hợp, Lý 
thuyết Mỹ thuật Mầm non. 

01 phòng E505 (ghép SPMT 
Mầm non). 

Thư ký: 01, coi thi: 02.  

22/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Hoạt động sư phạm mỹ thuật tổng 
hợp. 

Nhà B. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

Liên thông 
chính quy 

23/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Hoạt động sư phạm mỹ thuật tổng 
hợp. 

Nhà B. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

Liên thông 
chính quy 

24/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Hoạt động sư phạm mỹ thuật tổng 
hợp. 

Nhà B. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

Liên thông 
chính quy 

25/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 

- Sáng tác mỹ thuật. 
- Hoạt động Mỹ thuật (SPMT 
MN). 
- Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. 

Nhà B. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

 

26/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 

- Sáng tác mỹ thuật. 
- Hoạt động Mỹ thuật. 
- Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. 

Nhà B. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

 

 
4.3. Ngành Quản lý văn hóa và Diễn viên kịch-điện ảnh: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

21/6/2021 7h30' Lý luận văn hóa. 01 phòng E506. Thư ký: 01, coi thi: 02. 
Quản lý văn 
hóa 



4 
 

 
 

22/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Chương trình thực hành biểu diễn 
nghệ thuật. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

Quản lý văn 
hóa 

23/6/2021 7h30' 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
tốt nghiệp. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

Diễn viên 
kịch-điện ảnh 

24/6/2021 8h30' Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Phòng họp 3. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

Quản lý văn 
hóa 

 
4.4. Ngành Thiết kế đồ họa: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

22/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. Tầng 2 - Phòng tranh. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

23/6/2021 
Sáng 7h30 

Chiều 13h30' 
Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. Tầng 2 - Phòng tranh. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

24/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. Tầng 2 - Phòng tranh. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 
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4.5. Ngành Piano: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

19/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Chương trình biểu diễn tốt nghiệp 
(Học phần đệm Thanh nhạc) 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

20/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Chương trình biểu diễn tốt nghiệp 
(Học phần Hòa tấu) 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

24/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Chương trình biểu diễn tốt nghiệp 
(Học phần Piano chuyên ngành) 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

25/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Chương trình biểu diễn tốt nghiệp 
(Học phần Piano chuyên ngành 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

 
4.6. Ngành Thanh nhạc: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

28/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
tốt nghiệp. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

29/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
tốt nghiệp. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

30/6/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
tốt nghiệp. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

 
4.7. Ngành Thiết kế Thời trang, Công nghệ may: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 
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01/7/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. Phòng Hòa nhạc. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

02/7/2021 
Sáng 7h30' 

Chiều 13h30' 
Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. Phòng Hòa nhạc. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

5. Lịch thi tốt nghiệp đợt 2: 
5.1. Ngành Sư phạm Âm nhạc, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

13/9/2021 7h30' 
Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp, Lý 
thuyết Âm nhạc Mầm non. 

01 phòng E501 (ghép SPAN 
Mầm non). 

Thư ký: 01, coi thi: 02, giám 
sát: 01. 

 

14/9/2021 7h30' 

Thực hành âm nhạc tổng hợp, 
Thực hành âm nhạc mầm non, 
Hoạt động sư phạm âm nhạc tổng 
hợp. 

- Tầng 3 nhà D. 
- 01 phòng chấm. 
- 03 phòng chuẩn bị. 

- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, giám sát: 01. 

 

 
5.2. Ngành Sư phạm Mỹ thuật, chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật Mầm non: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

13/9/2021 7h30' 
Lý thuyết Mỹ thuật tổng hợp, Lý 
thuyết Mỹ thuật Mầm non. 

01 phòng E502 (ghép SPMT 
Mầm non). 

Thư ký: 01, coi thi: 02.  

14/9/2021 7h30' 

- Sáng tác mỹ thuật. 
- Hoạt động Mỹ thuật. 
- Hoạt động sư phạm mỹ thuật tổng 
hợp. 

Nhà B. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 
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5.3. Ngành Quản lý văn hóa và Diễn viên kịch-điện ảnh: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

13/9/2021 7h30' Lý luận văn hóa. 01 phòng E503. Thư ký: 01, coi thi: 02. 
Quản lý văn 
hóa 

14/9/2021 7h30' 
Chương trình thực hành biểu diễn 
nghệ thuật. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

Quản lý văn 
hóa 

14/9/2021 13h30' 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
tốt nghiệp. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

Diễn viên 
kịch-điện ảnh 

 
5.4. Ngành Thiết kế đồ họa: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

15/9/2021 7h30' Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. Tầng 2 - Phòng tranh. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

 

 
5.5. Ngành Thiết kế Thời trang: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

15/9/2021 7h30' Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

 

 
5.6. Ngành Thanh nhạc: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 
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16/9/2021 7h30' 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
tốt nghiệp. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 01, phục vụ: 01. 

 

 
 
5.7. Ngành Piano: 
 

Ngày Thời gian Nội dung - Môn thi Địa điểm thi Số người tham gia Ghi chú 

17/9/2021 7h30' 
Chương trình biểu diễn tốt 
nghiệp. 

Phòng Hòa nhạc. 
- Hội đồng theo Quyết định. 
- Thư ký: 02, phục vụ: 01. 

 

 
 
 Hà Nội, ngày  24  tháng 4 năm 2021 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 
 
 
 (Đã ký) 
 
 
 
 HIỆU TRƯỞNG 
 PGS. TS Đào Đăng Phượng 
 
 


